
  

 CHỦ TỊCH UBND 

Họ và tên Cao Xuân Dũng 

Ngày, tháng, năm sinh 29/7/1977 

Dân tộc Kinh 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư 

Lý luận Cao cấp  

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0984663508 

Email   
 

  

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND 

Họ và tên Hoàng Văn Chức 

Ngày, tháng, năm sinh 29/10/1987 

Dân tộc Thái  

Trình độ chuyên môn Đại học 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0976411615 

Email   

   

   
 

  

 PHÓ TRƯỞNG BAN VH-XH 

Họ và tên Vàng Lao Cấu 

Ngày, tháng, năm sinh 07/8/1975 

Dân tộc Mông 

Trình độ chuyên môn Đại học 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0964893480 

Email   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

PHÓ TRƯỞNG BAN KT- NS 

Họ và tên Thào A Nhà 

Ngày, tháng, năm sinh 13/03/1989 

Dân tộc Mông 

Trình độ chuyên môn Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0388576891 

Email   
 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

 

Họ và tên Lò Văn Cường 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
05/01/1978 

Dân tộc Thái  

Trình độ 

chuyên môn 
Thạc sỹ 

Lý luận Cao cấp   

Số điện thoại 0912555178 

Email   

 

  

  

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND - UBND  

 

Họ và tên Sa Văn Thuận 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
13/01/1982 

Dân tộc Thái 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp 

Số điện thoại 0918351388 

Email   

  
 

   



CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND   

 Họ và tên Quàng Văn Tiên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
22/02/1990 

Dân tộc Thái 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0977.878.602  

Email   
 

  

 

  CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND   

 Họ và tên Hà Văn Hoàn 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
10/02/1989 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Cao Đẳng 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0364318004 

Email   
  

  

CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND   

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên Mè Danh Đại 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
14/5/1975 

Dân tộc Thái 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0979700180 

Email   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND   

 

Họ và tên Lò Thị Kiên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
05/02/1984 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại Học 

Lý luận Sơ cấp 

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0372109071 

Email   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND      

 

Họ và tên Phạm Thị Phương Thanh 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
05/11/1981 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại Học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0975935607 

Email   
 

  

CHUYÊN VIÊN VP. HĐND - UBND        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên Lò Văn Tùng  

Ngày, tháng, 

năm sinh 
11/9/1988 

Dân tộc  Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp 

Số điện thoại CQ:   



 

 

 

DĐ: 0963498214 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

KẾ TOÁN UBND  

 

 

 

 

 
 

 

 

Họ và tên Lê Quỳnh Như 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
07/09/1994 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học   

Lý luận Sơ cấp   

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0985 437 944 

Email   
 

  

 

 

 
 

  

  

PHÓ GIÁM ĐỐC TTHCC 

 

Họ và tên Vì Thúy Nhẫn 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
12/7/1985 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  



Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0837449066 

Email   
 

  

CHUYÊN VIÊN TT PHỤC VỤ HCC 

 Họ và tên Hà Văn Tấn 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
22/9/1983 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại Học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0989650347 

Email vienglan@gmail.com  
 

  

 

 

CHUYÊN VIÊN TT PHỤC VỤ HCC 

 Họ và tên Hoàng Văn Anh 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
12/02/1981 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0914633938 

Email   
 



  

CHUYÊN VIÊN TT PHỤC VỤ HCC 

 

Họ và tên Lò Văn Thiệu 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
15/11/1986 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học  

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:  0916572700 

DĐ: 0971113700 

Email   
 

  

CHUYÊN VIÊN TT PHỤC VỤ HCC 

 Họ và tên Mùa Lao Lâu 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
05/6/1985 

Dân tộc Mông 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0347561985 

Email   
 



  

 

CHUYÊN VIÊN TT PHỤC VỤ HCC 

 Họ và tên Lừ Văn Hòa 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
07/5/1984 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Cao đẳng 

Lý luận Trung cấp   

Số điện 

thoại 

CQ:   

DĐ: 0982868866 

Email   
 

  

 TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

 

Họ và tên Mai Việt Bách 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
21/02/1976 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Thạc sỹ 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
DĐ: 0977661699 

    

Email   
  



  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ 

 

Họ và tên Phạm Văn Tuân 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
12/12/1986 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học   

Lý luận Cao cấp   

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0982858135  

Email   
 

  

  CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH TẾ 

 

Họ và tên Nguyễn Mạnh Hung 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
25/6/1992 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Sơ cấp 

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0973777812 

Email   

  
 

  

 CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH TẾ 

Họ và tên Hoàng Long 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
25/02/1987 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Sơ cấp  

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0967810010 



Email   
 

  

 

CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH TẾ 

Họ và tên Lò Văn Tình 

Ngày, tháng, năm sinh 04/01/1984 

Dân tộc Thái  

Trình độ chuyên môn Đại học 

Lý luận Sơ cấp   

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0353110242 

Email   
 

  

 

CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH TẾ 

Họ và tên Trần Thanh Tùng 

Ngày, tháng, năm sinh 20/10/1999 

Dân tộc Kinh 

Trình độ chuyên môn Đại học  

Lý luận Sơ cấp   

Số điện thoại 
CQ:  

DĐ: 0339375613 

Email  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CHUYÊN VIÊN PHÒNG KINH TẾ 

 

Họ và tên Nguyễn Thạch Thảo 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
20/12/1993 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Sơ cấp   

Số điện thoại DĐ: 0986793649 

Email   

 

  

  

TRƯỞNG PHÒNG VH-XH 

 

Họ và tên Hoàng Anh Văn 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
04/6/1983 

Dân tộc Kinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Thạc sỹ 

Lý luận Cao cấp 

Số điện thoại 0982088660 

Email   
 

  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VH-XH 

 

 

 

Họ và tên Hà Văn Dũng 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
26/12/1982 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0973008786 

Email   
 



  

CHUYÊN VIÊN PHÒNG VH-XH   

 

Họ và tên Lò Văn Thắng 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
18/8/1983 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp   

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0989007067 

Email   

  

  

CHUYÊN VIÊN PHÒNG VH-XH   

 

Họ và tên Lừ Thị Thanh 

Ngày, tháng, năm 

sinh 
28/02/1978 

Dân tộc Thái 

Trình độ chuyên 

môn 
Đại học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0868862178 

Email   
 

  

CHUYÊN VIÊN PHÒNG VH-XH   

 

Họ và tên Hà Văn Vũ 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
01/8/1989 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại Học 

Lý luận Sơ cấp 

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ:0363911779 

Email   
  
 
 
 
 

 
 
 



  

CHUYÊN VIÊN PHÒNG VH-XH   

 Họ và tên Hà Trung Kiện 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
12/4/1985 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại Học 

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0889468585 

Email   
 

  

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HCC 

 

Họ và tên Lừ Văn Quân 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
30/4/1980 

Dân tộc Thái 

Trình độ 

chuyên môn 
Đại học  

Lý luận Trung cấp  

Số điện thoại 
CQ:   

DĐ: 0365.719.365 

Email   
 

 


